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CÂU HỎI 

HỘI THI NHÀ NÔNG ĐUA TÀI TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022
I. CÂU HỎI KIẾN THỨC CHUNG
Câu 1. "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh". Đây là câu nói của ai?

A. Tổng Bí thư Lê Duẩn. 

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 

D. Tổng Bí thư Trường Chinh.
Câu 2. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm nào?

A. 2010

B. 2013

C. 2014

D. 2015
Câu 3. Ai là tác giả bài hát “Hát về cây lúa hôm nay” ?

A. Nguyễn Văn Tý

B. Hoàng Vân

C. Nguyễn Trọng Tạo

D. Ngọc Khuê

Câu 4. Trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước cho đến khi nước nhà được độc lập, rồi đến tận những năm cuối đời, Bác Hồ chỉ về thăm quê được 2 lần. Đó là vào những năm nào?

A. Năm 1946 và năm 1962.

B. Năm 1954 và năm 1960.
C. Năm 1957 và năm 1961.

D. Năm 1958 và năm 1961.
Câu 5. “Tết trồng cây” đầu tiên được tổ chức vào năm nào?

A. Năm 1959.

B. Năm 1960.
C. Năm 1961.

D. Năm 1962.
Câu 6. Phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được nêu trong văn kiện đại hội lần thứ mấy của Đảng?

A. Đại hội V.

B. Đại hội VIII.
C. Đại hội XI.

D. Đại hội XIII. 

Câu 7. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, ngoài những trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định chung là;

A. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. 

B. Từ đủ 20 tuổi đến hết 25 tuổi.
C. Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi. 

D. Từ đủ 18 tuổi đến đủ 25 tuổi.
Câu 8. Đối tượng cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn?

A. Hỗ trợ 15%. 

B. Hỗ trợ 20%.

C. Hỗ trợ 25%. 

D. Hỗ trợ 30%.

Câu 9. Công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay là nhiệm vụ của ai?

A. Của Nhà nước 

B. Của nông dân

C. Của doanh nghiệp

D. Của cả hệ thống chính trị
Câu 10. Theo Quy định số 944-QĐ/HNDTW, ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở phải có thu nhập gấp mấy lần so với mức thu nhập bình quân đầu người xã đạt chuẩn nông thôn mới? 
A. Gấp 1,15 lần. 

B. Gấp 1,25 lần.

C. Gấp 1,3 lần.

D. Gấp 1,35 lần.

Câu 11. Theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII), đâu là nhiệm vụ của hội viên Hội Nông dân?

A. Chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Hội, sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội.

B. Tích cực đóng góp tiền của xây dựng nông thôn mới. 
C. Được Hội hướng dẫn, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 12. Hội Nông dân Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của Tổ chức Nông dân Thế giới vào năm nào?

A. Năm 2019.

B. Năm 2020.
C. Năm 2021. 

D. Năm 2022.
Câu 13. Mặt hàng nông sản nào sau đây không phải mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam?

A. Gạo. 

B. Tôm.
C. Mây tre đan. 

D. Cà phê.
Câu 14. Sàn giao dịch thương mại điện tử là?
A. Website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

B. Website thương mại điện tử chỉ cho phép các  tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó
C. Hệ thống các gian hàng của các các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
Câu 15. Lợi ích của việc sản xuất theo chuẩn VietGAP là gì?
A. Mang lại lòng tin cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý đối với nông sản phẩm. 
B. Nâng cao chất lượng sản phẩm.
C. Bảo vệ môi trường, an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 16. Theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, hộ gia đình nông thôn thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên và có mức thu nhập bình quân đầu người bao nhiêu thì được xác định là hộ nghèo?

A. Thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.000.000 đồng trở xuống.
B. Thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống. 
C. Thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống.

D. Thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.500.000 đồng trở xuống.
Câu 17. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào trong chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải?

A. Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, xử lý chất thải.

B. Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải và xử lý chất thải.

C. Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
Câu 18. Theo  Pháp lệnh số 34/2007/PL về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đâu không phải là nội dung dân bàn, biểu quyết?

A. Hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.

B. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

C. Bầu bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.

D. Bầu bãi nhiệm thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Câu 19. Đâu là sàn thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam?
A. Postmart.

B. Shoppe.
C. Voso.

D. Tiki.
Câu 20. Có thể kết nối Internet bằng cách nào?

A. Sử dụng đường truyền ADSL.

B. Công nghệ không dây Wi-Fi.

C. Sử dụng modem qua đường điện thoại.

D. Tất cả các cách trên đều được
Câu 21. Theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND , ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2025, mức hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm Compost maker và các phụ gia để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp là bao nhiêu?

A. Hỗ trợ 50%. 

B. Hỗ trợ 60%. 

C. Hỗ trợ 70%. 

D. Hỗ trợ 80%. 

Câu 22. Nghị quyết số 01/NQ-HNDT ngày 9/5/2016 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An "về tuyên truyền vận động nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn" vận động hội viên, nông dân ký cam kết thực hiện những nội dung nào sau đây?

A. Không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt. 
B. Không sử dụng chất cấm trong bảo quản và chế biến thực phẩm.

C. Không kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm bẩn.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 23. Đâu là tên phong trào được phát động theo Kế hoạch số 01-KH/HNDT, ngày 2/1/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An?
A. Xây dựng “Hàng cây nông dân”. 

B. Xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác”.
C. Xây dựng “Hàng cây nông dân làm theo lời Bác”.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 24. Theo Bộ tiêu chí Vườn chuẩn Nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 6/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, tổng thu nhập tối thiểu từ vườn trong một năm của vườn có diện tích từ 300m2 – 1.000m 2 là bao nhiêu?
A. Thu nhập  từ 20 triệu đồng trở lên.
B. Thu nhập  từ  25 triệu đồng trở lên.
C. Thu nhập từ 30 triệu đồng trở lên. 

D. Thu nhập từ 40 triệu đồng trở lên.
Câu 25. Theo Bộ tiêu chí Vườn chuẩn Nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 6/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, sản phẩm từ vườn chuẩn nông thôn mới phải đáp ứng được những tiêu chí nào sau đây?

A. Sản phẩm là hoa, cây cảnh và các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có giá trị.

B. Có 100% sản phẩm đủ điều kiện VSATTP khi cung cấp ra thị trường. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực từ vườn. 

C. Giá trị sản phẩm hoa, cây cảnh, nhóm sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của xã chiếm tỷ lệ tối thiểu 75% tổng giá trị sản phẩm từ vườn.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 26. Hành vi nào sau đây bị cấm trong hoạt động thủy sản?

A. Mua bảo hiểm nuôi trồng thủy sản trên biển và hải đảo; bảo hiểm thuyền viên; bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị cho tàu cá khai thác thủy sản trên biển từ vùng khơi trở ra.
B. Xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

C. Sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

D. Đầu tư nuôi trồng thủy sản trên biển; nuôi trồng thủy sản hữu cơ.

Câu 27. Theo Quyết định 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chủ thể thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP) gồm các đối tượng nào sau đây ? 
A. Hợp tác xã, tổ hợp tác.
B. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

C. Các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 28. Theo Văn bản 411/NHCS-TDNN ngày 12/02/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện các chương trình tín dụng tại NHCSXH, Hộ nghèo nếu đủ điều kiện vay vốn, có thể đồng thời được vay vốn các chương trình nào sau đây?
A. Cho vay hộ nghèo; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ cận nghèo.

B. Cho vay hộ nghèo; cho vay học sinh sinh viên; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn.

C. Cho vay hộ mới thoát nghèo; Cho vay thương nhân vùng khó khăn; cho vay hộ nghèo.

D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

II. CÂU HỎI VỀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ 
Câu 29. Khi trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục người chăn nuôi phải làm gì? 
A. Phải báo ngay cho cơ quan thú y địa phương.

B. Cách ly ngay gia súc bị bệnh, thu gom và xử lý chất thải, diệt côn trùng tại khu vực chăn nuôi và trang trại.

C. Thực hiện tiêm phòng cho toàn đàn gia súc trong trang trại vì bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 30. Ở giai đoạn trái phát triển, dưỡng chất nào cần bón nhiều cho cây ăn trái?

A. Đạm (N) 
 
B. Lân (P)

C. Kali (K) 
 
D. Can-xi (Ca).
Câu 31. Chọn cách quản lý cỏ vườn cây hạn chế sự suy thoái đất và bền vững nhất?
A. Làm sạch cỏ trên mặt liếp bằng phảng hay dao.
B. Diệt cỏ triệt để bằng thuốc diệt cỏ.
C. Để cỏ trong vườn, cắt cỏ chừa lại gốc.
D. Ba cách trên đều tốt.
Câu 32. Bón phân NPK có hàm lượng lân cao vào giai đoạn nào của cây lúa cho đúng?

A. Bón lót và bón nuôi hạt. 

B. Bón thúc đẻ và bón nuôi hạt.
C. Bón lót và bón thúc đẻ nhánh.

D. Bón lót, bón thúc đẻ và bón nuôi đòng.

Câu 33. Khi đã phun thuốc trừ sâu bệnh cho rau, củ, quả, thời gian sau bao lâu thì thu hoạch để sử dụng là an toàn?

A. Sau khi phun từ 1 đến 2 ngày.
B. Theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.
C. Sau khi phun từ 3 đến 5 ngày.
D. Sau khi phun từ 5 đến 7 ngày.
Câu 34. Trong sản xuất rau an toàn, nếu phải dùng thuốc bảo vệ thực vật thì ưu tiên dùng loại thuốc nào?

A. Thuốc hoá học.

B. Chất kích thích sinh trưởng.

C. Thuốc thảo mộc hoặc chế phẩm sinh học.

D. Cả 3 loại trên.
Câu 35. Loại lợn nái nào cần phải loại thải?

A. Cai sữa sau 8 ngày chưa động dục trở lại.

B. Đẻ có một lứa dưới 9 con.

C. Đẻ toàn lợn đực, không chịu đẻ lợn cái.

D. Phối giống liên tiếp hai chu kỳ nhưng không thụ thai.
Câu 36. Biện pháp hiệu quả để loại bỏ mầm bệnh gây ô nhiễm cơ sở chăn nuôi là gì?

A. Dùng thuốc khử trùng nồng độ cao. 

B. Vệ sinh thật sạch.
C. Vệ sinh thật sạch rồi khử trùng.

D. Khử trùng rồi vệ sinh thật sạch.
Câu 37. Nguồn nước nuôi thuỷ sản nếu không kiểm soát có thể mang theo mối nguy nào sau đây?

A. Virus, vi khuẩn gây bệnh cho thuỷ sản nuôi.
B. Kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật.
C. Địch hại, nấm, ký sinh trùng gây bệnh cho thuỷ sản nuôi.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 38. Khi cá, tôm có hiện tượng nổi đầu hàng loạt, hoạt động yếu (không phản ứng với tiếng động) thì phải có biện pháp gì xử lý kịp thời?

A. Giảm lượng thức ăn hoặc ngừng cho cá/tôm ăn, tăng cường sục khí hoặc quạt nước.

B. Tăng lượng thức ăn, sục khí hoặc quạt nước, bổ sung nước mới.

C. Bổ sung men vi sinh vào thức ăn, xử dụng hoá chất để xử lý môi trường.

D. Tăng cường sục khí/quạt nước, tăng lượng thức ăn giúp cá khoẻ hơn.
Câu 39. Công tác phòng bệnh cho đối tượng thủy sản cần phải sử dụng các biện pháp nào?

A. Tăng cường sức đề kháng.

B. Cải tạo môi trường nuôi.

C. Tiêu diệt nguồn gốc gây bệnh -mầm bệnh.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 40. Phải bao trái ở thời điểm nào để có hiệu quả cao trong canh tác cây ăn trái?

A. Ngay sau khi đậu trái. 

B. Trước khi thu hoạch 01 tháng.
C. Sau khi trái rụng sinh lý.

D. Lúc nào cũng được.

Câu 41. Hãy chọn cách tưới nước hạn chế tốt  nhất suy thoái đất vườn cây ăn trái?

A. Tưới phun.

B. Tưới tràn.
C. Tưới nhỏ giọt.

D. Ba cách tưới trên đều tốt.

Câu 42. Bón dư thừa dưỡng chất nào sau đây làm trái chậm chín?

A. Đạm (N). 

B. Can-xi (Ca).
C. Kali (K).

D. Lân (P).

Câu 43. Biện pháp hạn chế rụng trái non do úng nước trong mùa mưa?

A. Làm rãnh thoát nước trong vườn.
B. Đậy nilon trên mặt đất quanh gốc chắn mưa.
C. Để cỏ trong vườn.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 44. Số lượng hạt trên bông lúa được quyết định ở giai đoạn nào sau đây?

A. Giai đoạn đẻ nhánh.

B. Giai đoạn làm đòng.

C. Giai đoạn trỗ bông. 

D. Giai đoạn lúa chín.
Câu 45. Yếu tố trung gian truyền bệnh cho vật nuôi là yếu tố nào?

A. Thức ăn, nước uống nhiễm bệnh. 

B. Phương tiện vận chuyển nhiễm bệnh.
C. Người và động vật nhiễm bệnh.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 46. Vacxin dùng để làm gì?

A. Dùng để trị bệnh cho vật nuôi 


B. Tiêm phòng cho vật nuôi khi bị bệnh
C. Tiêm phòng để tạo miễn dịch cho vật nuôi 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 47. Hãy cho biết bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa do loại sâu hại nào sau đây là môi giới truyền bệnh?

A. Rầy lưng trắng. 


B. Rầy nâu.

C. Rầy xanh đuôi đen.


D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 48. Khi phun thuốc bảo vệ thực vật cho rau, người lao động cần quan tâm đến những vấn đề nào sau đây?

A. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

B. An toàn cho người phun thuốc, thiên địch, môi trường và sản phẩm.

C. Hiệu quả phòng trừ và diệt trừ tận gốc nguồn sâu, bệnh hại.

D. Tất cả các vấn đề nêu trên. 
Câu 49. Biện pháp cải tạo độ chua của đất ?

A. Bón vôi.

B. Bón lân nung chảy.
C. Bón phân hữu cơ hoai mục.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 50. Giai đoạn nào của lúa nếu thừa đạm sẽ giảm năng suất ?

A. Đẻ nhánh; 


B. Làm đòng; 

C. Nuôi hạt.


D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 51. Những nội dung cần chú ý trong chăn nuôi gia cầm? 

A. Con giống đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc.
B. Chuồng nuôi đảm bảo thoáng; nuôi đúng mật độ.
C. Thức ăn, nước uống đầy đủ, đảm bảo chất lượng; vệ sinh, tiêm phòng đầy đủ.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 52. Khi nghi ngờ gia súc bị bệnh Lở mồm long móng người chăn nuôi chọn biện pháp đúng nào sau đây?
A. Báo cho thú y và chính quyền địa phương.

B. Dùng kháng sinh để điều trị.
C. Giết mổ bán làm thực phẩm.

D. Chữa trị theo kinh nghiệm.
Câu 53. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo những yếu tố nào sau đây?
A. Đúng thuốc.

B. Đúng nồng độ, liều lượng.
C. Đúng lúc; đúng cách.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
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